
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 72 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ÍCH HÒA ĐƯỜNG 

0108902081

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè: Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc 
chưa chế biến, đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng 
cách nhúng gói chè vào nước (chè Lippton, Dilmate...).
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn sữa tươi, 
sữa bột, sữa cô đặc... và sản phẩm sữa như bơ, trà sữa; 
phomat...; Bán buôn đồ uống có thành phần cơ bản là sữa;

4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, trà sữa,nước cam, chanh, 
nước quả khác...;
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ÍCH HÒA ĐƯỜNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICH HOA DUONG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ICH HOA DUONG CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 13/09/2019 đến ngày 13/10/2019



3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; Quả, tươi, 
ướp lạnh hoặc đã được bảo quản cách khác; Nước rau ép, nước 
quả ép.
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, trà 
sữa,chè...

4722

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, trà 
sữa,nước cam, chanh, nước quả khác...;
-  Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4723

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

7. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Bốc xếp hàng hóa 5224

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

5229

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh;
- Quán ăn nhanh;
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về;
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: 
- Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu 
dùng tại quán cafe, nước hoa quả,  giải khát; dịch vụ đồ uống 
khác như: nước mía, nước sinh tố, trà sữa,quán chè, xe bán 
rong đồ uống...
- Quán cà phê, giải khát

5630

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Xây dựng công trình điện 4221

27. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

28. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

29. Xây dựng công trình công ích khác 4229

30. Xây dựng công trình thủy 4291

31. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

32. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

34. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Hoạt động trang trí nội thất

7410
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100.000.000 VNĐ

35. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông. 
- Thiết kế công nghiệp và máy móc
- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 
- Thiết kế kiến trúc công trình 
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
- Thiết kế cơ - điện công trình; 
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình; 
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. 
-  Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; 
- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; 
- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
- Kiểm định xây dựng 
- Định giá xây dựng 
-  Tư vấn quản lý dự án 
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, 
- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh
- Tư vấn chuyển giao công nghệ
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ. 

7110

36. Quảng cáo 7310

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

8299

6. Vốn điều lệ: 

4/5Thời gian đăng từ ngày 13/09/2019 đến ngày 13/10/2019



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001192010502 

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 Nhà A Trương Định, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5 Nhà A Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

HOÀNG THU NGỌC                 Nữ
10/05/1992 Kinh Việt Nam

10/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001192010502
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 Nhà A Trương Định, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5 Nhà A Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THU NGỌC                 Nữ

10/05/1992 Kinh Việt Nam

10/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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